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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  32.667.246.020  345.622.247.848-2,8 16,4

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  20.291.716.149  219.566.261.040-3,0 15,2

 1 Hàng thủy sản USD  241.232.692  2.330.630.2647,9 -1,6

 2 Sữa và sản phẩm sữa USD  102.112.936  1.029.532.1525,9 -2,9

 3 Hàng rau quả USD  250.623.086  2.122.839.33018,3 18,7

 4 Hạt điều Tấn  84.524  139.392.246  2.394.535  3.039.231.641-40,1 -36,8 -10,2 -1,3

 5 Lúa mì Tấn  354.992  101.465.712  5.370.899  1.476.656.070-26,5 -20,9 34,8 8,3

 6 Ngô Tấn  1.479.583  352.756.483  11.112.816  2.697.536.278-4,5 -2,2 32,9 7,0

 7 Đậu tương Tấn  163.416  81.167.269  1.979.864  1.017.008.701-26,6 -26,1 19,6 -3,0

 8 Dầu mỡ động thực vật USD  135.566.463  1.249.140.684-13,6 4,0

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  72.578.716  556.946.754-0,3 13,1

 10 Chế phẩm thực phẩm khác USD  121.964.200  1.230.753.30812,0 7,9

 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  420.564.858  4.440.659.3704,2 -3,3

 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD  67.859.287  403.714.27674,2 27,8

 13 Quặng và khoáng sản khác Tấn  2.150.728  221.021.647  23.994.387  2.614.919.224-10,0 -14,2 27,9 24,3

 14 Than các loại Tấn  4.008.716  411.605.308  58.281.190  7.035.843.547-7,6 -10,7 25,8 7,6

 15 Dầu thô Tấn  863.555  482.351.239  12.278.492  7.483.613.685-21,2 -22,4 24,2 19,4

 16 Xăng dầu các loại Tấn  793.955  564.615.360  9.262.343  7.152.489.518-15,4 -14,3 -1,3 -8,8

 17 Khí đốt hóa lỏng Tấn  264.454  183.658.174  2.919.805  1.908.650.444-1,9 -0,3 27,4 35,9

 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD  119.125.126  1.514.050.521-5,2 1,9

 19 Hóa chất USD  643.446.920  7.575.878.222-0,7 7,8

 20 Sản phẩm hóa chất USD  661.864.913  7.027.606.5884,0 1,3

 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD  39.405.869  427.339.668-2,9 6,0

 22 Dược phẩm USD  307.401.437  3.881.987.425-29,1 23,3

 23 Phân bón các loại Tấn  474.847  157.049.754  4.820.267  1.588.807.465-7,8 -1,0 30,9 25,6

 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD  128.742.693  1.300.296.89410,9 16,8
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 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD  75.043.808  852.248.885-7,8 11,9

 26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  742.635  1.028.067.165  7.585.036  10.603.750.1751,4 2,1 21,3 18,4

 27 Sản phẩm từ chất dẻo USD  792.887.494  8.015.903.1505,8 16,9

 28 Cao su Tấn  194.539  328.641.956  1.668.845  2.622.392.0073,9 2,6 7,7 31,1

 29 Sản phẩm từ cao su USD  102.249.246  983.125.9908,0 17,4

 30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  231.009.914  2.497.072.230-2,1 25,7

 31 Giấy các loại Tấn  225.671  194.465.775  2.305.802  2.031.003.1370,2 -1,0 15,1 12,3

 32 Sản phẩm từ giấy USD  100.300.181  996.671.829-4,6 19,9

 33 Bông các loại Tấn  131.875  231.984.583  1.369.731  2.650.936.8121,5 -0,4 12,6 2,3

 34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  111.873  234.167.358  1.126.291  2.474.764.8680,5 -1,4 17,6 24,0

 35 Vải các loại USD  1.289.475.499  13.572.827.239-2,0 14,3

 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  604.891.983  6.492.790.106-4,3 18,8

 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  104.982.235  1.378.500.5806,0 -8,3

 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  85.147.753  797.205.7090,4 -1,7

 39 Phế liệu sắt thép Tấn  448.937  152.310.917  4.330.414  1.606.330.27729,7 24,3 11,9 7,5

 40 Sắt thép các loại Tấn  1.462.514  1.027.784.307  16.165.024  11.505.778.744-39,4 -31,9 32,9 20,3

 41 Sản phẩm từ sắt thép USD  583.024.172  5.878.299.5422,8 20,7

 42 Kim loại thường khác Tấn  183.037  834.857.842  1.962.083  8.653.530.7761,3 1,8 21,4 24,8

 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  292.582.854  2.895.071.13012,5 41,2

 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  9.258.234.337  97.731.006.827-1,6 22,4

 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD  163.245.783  2.027.905.8562,2 19,7

 46 Điện thoại các loại và linh kiện USD  969.459.986  9.429.860.671-9,5 17,6

 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  178.063.968  2.012.388.091-6,9 -0,6

 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD  4.431.094.308  44.209.466.2493,1 17,3

 49 Dây điện và dây cáp điện USD  318.061.004  3.054.524.4865,7 31,0

 50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc  17.855  375.902.061  160.729  3.316.291.0110,8 0,5 44,4 24,7

 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD  474.202.741  4.383.907.635-13,0 17,2

 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD  55.927.222  582.398.199-6,9 4,5

 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD  147.763.670  1.415.803.926-33,9 36,8

 54 Hàng hóa khác USD  1.993.843.510  19.844.359.6829,3 12,2
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